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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Căn cứ Nghị định số 64/2001/NĐ-CP ngày 20/9/2001 của Chính phủ về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;
Căn cứ Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT);
Căn cứ Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của NHPT;
Căn cứ Quyết định số 48/2007/QĐ-NHNN ngày 26/12/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định về việc thu phí dịch vụ thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;
Căn cứ Quyết định số 50/2007/QĐ-NHNN ngày 28/12/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành mức thu phí dịch vụ thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;
Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-HĐQL ngày 29/12/2006 của Hội đồng quản lý NHPT về việc ban hành Quy chế hoạt động thanh toán trong nước qua NHPT;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tài chính Kế toán & Kho quỹ NHPT.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này biểu phí dịch vụ thanh toán áp dụng tại NHPT cho hoạt động thanh toán trong nước.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009 và thay thế Quyết định số 247/QĐ-NHPT ngày 07/6/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành biểu phí dịch vụ NHPT và công văn số 1887/NHPT-TCKT ngày 02/7/2007 về việc hướng dẫn một số nội dung biểu phí dịch vụ NHPT.

Điều 3: Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Thanh toán (NHNN) (để báo cáo);
- Thanh tra (NHNN) (để báo cáo);
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- TGĐ, các P.TGĐ;
- Lưu VP, TCKT. 
	TỔNG GIÁM ĐỐC




Nguyễn Quang Dũng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN ÁP DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHO HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN TRONG NƯỚC


(Ban hành kèm theo Quyết định số 849 /QĐ-NHPT ngày 24 / 12 / 2008 của Tổng Giám đốc Ngân hàng phát triển Việt Nam)


		Số TT

		Các loại dịch vụ

		Mức áp dụng



		

		

		VND

		Ngoại tệ



		I.

		Giao dịch tài khoản 



		1.

		Mở tài khoản

		Miễn phí



		2.

		Phí quản lý tài khoản:  áp dụng với các tài khoản thanh toán có số dư dưới mức tối thiểu. Không áp dụng đối với tài khoản có chức năng thấu chi. Giao dịch viên thu phí ngay khi phát sinh giao dịch làm cho số dư tài khoản thấp hơn số dư tối thiểu.


Mức số dư tối thiểu là 1.000.000 đồng đối với đồng VN và 100 USD (hoặc tương đương) đối với đồng ngoại tệ.

		20.000đ/Tài khoản/lần phát sinh

		2 USD/Tài khoản/lần phát sinh



		3.

		Nộp tiền mặt vào tài khoản

		Miễn phí



		4.

		Rút tiền: áp dụng với khách hàng rút tiền trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản thì phải chịu phí kiểm đếm (áp dụng với TK không có hoạt động nào khác, chỉ nộp tiền mặt rồi chuyển đi hoặc rút bằng tiền mặt).

		0,03% số tiền


Tối thiểu: 20.000đ


Tối đa    : 1.000.000đ

		0,03% số tiền 


Tối thiểu: 1 USD


Tối đa    : 100 USD



		5.

		Cung cấp sao kê tài khoản:


5.1  Định kỳ theo quy định

		Miễn phí



		

		5.2 Đột xuất theo yêu cầu


- Các giao dịch trong vòng 1 năm kể từ ngày yêu cầu


- Các giao dịch trên 1 năm kể từ ngày yêu cầu

		2.000đ/trang


50.000đ/trang

		1 USD/trang


3 USD/trang



		6.

		Xác nhận số dư tài khoản theo yêu cầu:


6.1 Cho 5 bản đầu tiên (kể cả trường hợp khách hàng yêu cầu dưới 5 bản)

		50.000đ

		



		

		6.2 Cho mỗi bản tiếp theo

		5.000đ/bản

		



		7.

		Đóng tài khoản theo yêu cầu của chủ tài khoản:


7.1 Trong vòng 1 năm kể từ ngày mở tài khoản 

		50.000đ/lần

		2 USD/lần



		

		7.2 Trên 1 năm kể từ ngày mở tài khoản

		20.000đ/lần

		1 USD/lần



		II.

		Cung ứng các phương tiện thanh toán 



		1.

		Séc, UNC và các phương tiện thanh toán khác 

		Theo giá quy định của NHPT, tối thiểu bằng chi phí in ấn thực tế cộng chi phí vận chuyển, bảo quản tính cho từng loại phương tiện thanh toán cung ứng cho khách hàng.



		2.

		Bảo chi séc

		10.000đ/tờ

		



		3.

		Séc gửi đi thanh toán bù trừ:


3.1 Nhận séc của khách hàng để gửi đi bù trừ

		Miễn phí

		



		

		3.2 Thanh toán séc bù trừ

		4.000đ/tờ

		



		4.

		Séc nhờ thu:


4.1 Séc nhờ thu gửi đi


- Nhận séc để gửi đi nhờ thu

		5.000đ/tờ

		



		

		- Thanh toán kết quả nhờ thu




		0,1% trị giá báo Có


Tối thiểu: 5.000đ


Tối đa    : 150.000đ

		



		

		- Hủy nhờ thu theo yêu cầu

		15.000đ

		



		

		4.2 Séc nhờ thu nhận được

		Thu theo biểu phí của NH đại lý.

		



		5.

		Thông báo séc không đủ khả năng thanh toán

		50.000đ/tờ

		



		6.

		Thông báo mất séc

		50.000đ/tờ

		



		III.

		Giao dịch chuyển tiền



		1.

		Chuyển tiền đi

		

		



		

		1.1 Trả cho người thụ hưởng cùng hệ thống NHPT


· Có TK mở tại cùng một chi nhánh NHPT

		Miễn phí



		

		· Có TK mở tại chi nhánh NHPT khác tỉnh/TP

		0,03% số tiền chuyển đi


Tối thiểu: 20.000đ


Tối đa    : 300.000đ

		0,03% số tiền chuyển đi


Tối thiểu: 2 USD


Tối đa    : 100 USD



		

		1.2 Trả cho người thụ hưởng khác hệ thống NHPT


-  Cùng tỉnh/TP

		4.000đ/món

		1 USD/món



		

		-  Khác tỉnh/TP

		0,03% số tiền chuyển đi


Tối thiểu: 20.000đ


Tối đa    : 500.000đ

		0,05%  số tiền chuyển đi


Tối thiểu: 5 USD


Tối đa    : 100 USD



		

		1.3 Đối với các chứng từ nhận sau giờ thanh toán bù trừ nhưng khách hàng yêu cầu thanh toán ngay, phải thực hiện thanh toán từng lần qua TKTG tại NHNN, TCTD


-  Cùng tỉnh/TP




		0,03%  số tiền chuyển đi


Tối thiểu: 20.000đ


Tối đa    : 100.000đ

		0,05%  số tiền chuyển đi


Tối thiểu: 5 USD


Tối đa    : 100 USD



		

		-  Khác tỉnh/TP

		0,03%  số tiền chuyển đi


Tối thiểu: 20.000đ


Tối đa    : 500.000đ

		



		2.

		Nhận tiền đến

		

		



		

		2.1 Nhận tiền chuyển đến từ các NH khác hệ thống NHPT để ghi Có ngay vào TK cho người thụ hưởng TK mở tại NHPT

		Miễn phí



		

		2.2 Nhận chuyển tiền đến từ các NH khác hệ thống NHPT để chuyển tiếp cho người thụ hưởng có TK tại NHPT khác đối với trường hợp do sai lầm trong thanh toán (Nếu không có thỏa thuận nào khác với NH khác hệ thống thì thực hiện thu phí từ TK của KH nhận tiền)

		0,03%  số tiền chuyển tiếp


Tối thiểu: 20.000đ


Tối đa    : 180.000đ

		0,03%  số tiền chuyển tiếp


Tối thiểu: 2 USD
Tối đa    : 20 USD



		3.

		Tra soát, điều chỉnh, hủy lệnh chuyển tiền do lỗi của khách hàng


-  Cùng tỉnh/TP

		10.000đ/lần

		1 USD/lần



		

		-  Khác tỉnh/TP

		20.000đ/lần

		2 USD/lần



		IV.

		Dịch vụ ngân quỹ



		1.

		Kiểm đếm hộ tiền VND (tại trụ sở NHPT)

		0,03%  số tiền 


Tối thiểu: 20.000đ


Tối đa    : 1.000.000đ

		0,15 USD/tờ


Tối thiểu: 2 USD


Tối đa    : 100 USD



		2.

		Thu chi tiền mặt tại địa điểm khách hàng yêu cầu:

		0,03%  số tiền 


Tối thiểu: 100.000đ

		



		3.

		Cất giữ hộ tiền mặt và giấy tờ có giá:


3.1 Giữ hộ tiền theo túi niêm phong (không kiểm đếm)




		0,05%  số tiền kê khai/01 đêm


Tối thiểu: 100.000đ

		0,05%  số tiền  kê khai/01 đêm


Tối thiểu: 10 USD



		

		3.2 Giữ hộ tiền qua đêm (có kiểm đếm)

		0,01%  số tiền/01 đêm + phí kiểm đếm


Tối thiểu: 150.000đ

		0,05%  số tiền/01 đêm + phí kiểm đếm


Tối thiểu: 10 USD



		4.

		Đổi tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông (thực hiện theo quy định cụ thể tại công văn 3207/NHPT-TCKT ngày 23/09/2008).

		4%  số tiền


Tối thiểu: 2.000đ

		



		5.

		Đổi tiền mệnh giá nhỏ lấy mệnh giá lớn và ngược lại

		0,05% số tiền


Tối thiểu: 5.000đ

		



		V.

		Dịch vụ liên quan đến tín dụng



		1.

		Giải ngân, thu nợ bằng chuyển khoản trong cùng một Chi nhánh NHPT

		Miễn phí



		2.

		Giải ngân chuyển tiền đi

		Theo mức phí chuyển tiền đã quy định trên đây (Mục III)



		VI

		Các dịch vụ khác



		1.

		Cung cấp bản sao chứng từ:


1.1 Chứng từ đang hoạt động trong năm tài chính

		20.000đ/bản

		1 USD/bản



		

		1.2 Chứng từ hoạt động trước năm tài chính 

		50.000đ/bản

		3 USD/bản



		

		1.3 Chứng từ về TK đã đóng

		100.000đ/bản

		10 USD/bản



		2.

		Thông báo tiền đến cho người nhận theo yêu cầu của người chuyển

		20.000đ/lần

		1 USD/lần



		3.

		Fax chứng từ 


- Cùng tỉnh/TP

		1.000đ/trang

		



		

		- Khác tỉnh/TP

		3.000đ/trang

		



		4.

		Tự động thanh toán theo uỷ quyền của khách hàng:




		Phí đăng ký dịch vụ: 200.000đ/năm và phí chuyển tiền theo thực tế phát sinh

		



		5.

		 Phí dịch vụ khác theo yêu cầu của khách hàng

		Theo thỏa thuận





Lưu ý: 


1. Biểu phí này có hiệu lực áp dụng trong hệ thống Ngân hàng Phát triển kể từ ngày 01/01/2009.


2. Sở Giao dịch I, Sở Giao dịch II và các Chi nhánh Ngân hàng Phát triển (sau đây gọi tắt là Chi nhánh) phải thông báo (niêm yết) đầy đủ, công khai tại nơi giao dịch.


3. Các dịch vụ có phát sinh điện phí, bưu phí sẽ thu thêm điện phí, bưu phí theo chi phí thực tế.


4. Trường hợp khách hàng giao dịch yêu cầu hủy bỏ lệnh sẽ không được hoàn lại phí dịch vụ và các chi phí khác đã thu theo biểu phí này.


5. Đối với phí dịch vụ thu bằng ngoại tệ, trường hợp phải thu bằng VND sẽ tính theo tỷ giá tương ứng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm giao dịch.


6. Đối với các giao dịch bằng đồng ngoại tệ khác (nếu phát sinh), các Chi nhánh căn cứ mức phí quy định cho đồng USD tại Quyết định này và tỷ giá tính chéo do NHNN công bố tại thời điểm giao dịch để thu phí khách hàng.


7. Phí dịch vụ được thu từng lần ngay sau khi phát sinh.


8. Hiện nay có một số trường hợp tài khoản có số dư dưới mức tối thiểu và hầu như không phát sinh giao dịch, Ngân hàng Phát triển sẽ thu phí giao dịch 20.000đ/tháng/TK.


Đối với dịch vụ cung ứng Séc, UNC và các phương tiện thanh toán khác, Ngân hàng Phát triển sẽ có công văn hướng dẫn tại từng thời điểm cụ thể.


